
Khoa phòng Họ tên Vị trí CM Số CCHN Ngày cấp Nơi cấp
Ngày bắt 
đầu làm 

việc

Ngày kết 
thúc

Giờ làm việc Phạm vi Trình độ VBCM Loại HĐ Điện thoại Di động

Khoa Bệnh 
nhiệt đới

GIÁP THỊ NAM VÂN Nhân viên
0001325/QNI-
CCHN

09/12/2013 SỞ Y TẾ QN
01/07/199
3

 7g00-17g00

Quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT – BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 
định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ sinh.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng Biên chế   

Khoa Bệnh 
nhiệt đới

LÊ THỊ THU THƯƠNG Điều dưỡng trưởng
0001349/QNI-
CCHN

09/12/2013 Sở Y Tế QN
01/12/200
5

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng Biên chế   

Khoa Bệnh 
nhiệt đới

NGÔ THỊ TƯƠI Nhân viên
0001313/QNI-
CCHN

09/12/2013 Sở Y Tế QN
01/05/201
1

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

 01678090935

Khoa Bệnh 
nhiệt đới

NGUYỄN THÁI BẢO Nhân viên
006244/QNI-
CCHN

28/06/2018
Sở Y tế Quảng 
Ninh

01/08/202
1

  

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Bệnh 
nhiệt đới

NGUYỄN THỊ HẰNG Nhân viên
0001433/QNI-
CCHN

09/12/2013 sở y tế QN
01/07/201
0

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng Biên chế  01667445026

Khoa Bệnh 
nhiệt đới

NGUYỄN THỊ THÙY LINH Nhân viên
0003182/QNI-
CCHN

31/12/2014 SỞ Y TẾ QN
01/01/201
4

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Bệnh 
nhiệt đới

PHẠM HUY TRƯỜNG Nhân viên
005169/QNI-
CCHN

19/08/2016 Sở Y Tế QN
01/10/201
4

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Bác sĩ 
CKI

Bác sĩ Biên chế   

KHOA BỆNH NHIỆT ĐỚI - 10 NHÂN SỰ



Khoa Bệnh 
nhiệt đới

PHẠM THỊ TÂM Nhân viên
0001328/QNI-
CCHN

09/12/2013 Sở Y Tế QN
01/06/200
6

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Trung 
cấp

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Bệnh 
nhiệt đới

TRẦN THỊ MAI DUYÊN Nhân viên
0007928/QNI-
CCHN

22/05/2021
Sở Y tế Quảng 
Ninh

01/05/202
0

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội

Bác sĩ Bác sĩ
Hợp 
đồng

  

Khoa Bệnh 
nhiệt đới

ĐINH THỊ THU HƯỜNG Trưởng khoa
0001342/QNI-
CCHN

09/12/2013 sở y tế qN
01/09/200
3

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa truyền nhiễm

Bác sĩ 
CKI

Bác sĩ Biên chế  0904862262

Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh 
và thăm dò 
chức năng

BÙI XUÂN BÁCH Nhân viên
005053/QNI-
CCHN

18/07/2016 Sở Y Tế QN
01/04/201
6

 7g00-17g00
Kỹ thuật viên chẩn đoán hình 
ảnh

Cử nhân 
đại học

Kỹ thuật viên
Hợp 
đồng

  

Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh 
và thăm dò 

HOÀNG THU THẢO Nhân viên
0008730/QNI-
CCHN

15/06/2023 Sở y tế qN
15/07/201
9

 7h:00- 16h:30
Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Bác sĩ Bác sĩ
Hợp 
đồng

  

Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh 
và thăm dò 
chức năng

LÊ THỊ HẢI YẾN Nhân viên
003144/QNi-
CCHN

14/11/2016
Sở y tế Quảng 
Ninh

25/09/201
6

  

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
đại học

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh 
và thăm dò 
chức năng

MÙNG DUY TÂN Nhân viên
0007544/QNI-
CCHN

31/07/2020
Sở Y tế Quảng 
Ninh

  7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Bác sĩ Bác sĩ Biên chế   

Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh 
và thăm dò 
chức năng

NGUYỄN THANH LOAN Nhân viên
005171/QNI-
CCHN

19/08/2016
Sở y tế Quảng 
Ninh

25/09/201
6

 7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh 
và thăm dò 
chức năng

NGUYỄN THÀNH TÂM Nhân viên
0007840/QNI-
CCHN

06/04/2021
Sở Y Quảng 
Ninh

08/01/201
9

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Bác sĩ Bác sĩ
Hợp 
đồng

  

Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh 
và thăm dò 

NGUYỄN THẾ TÀI Trưởng khoa
0001412/QNI-
CCHN

09/12/2013 sở y tế QN
01/08/200
4

 7g00-17g00
Chuyên khoa chẩn đoán hình 
ảnh

Bác sĩ 
CKI

Bác sĩ Biên chế  0989134320

Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh 
và thăm dò 
chức năng

NGUYỄN VĂN ĐỨC Nhân viên
0003931/QNi-
CCHN

15/10/2015
sở y tế quảng 
ninh

01/08/201
3

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội, Nội soi tiêu 
hóa

Bác sĩ 
CKI

Bác sĩ Biên chế  01697193364

Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh 
và thăm dò 

NGUYỄN ĐỨC ĐIỂN Nhân viên
0003921/QNI-
CCHN

15/10/2015 SỞ Y TẾ QN
01/11/199
5

 7g00-17g00
Chuyên khoa chẩn đoán hình 
ảnh

Bác sĩ 
CKI

Bác sĩ Biên chế  0912860406

Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh 
và thăm dò 
chức năng

TRẦN THỊ THU HƯỜNG Nhân viên
0003998/QNI-
CCHN

29/10/2015
SỞ Y TẾ 
QUẢNG NINH

  7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Hộ sinh quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ THĂM DÒ CHỨC NĂNG - 21 NHÂN SỰ



Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh 
và thăm dò 
chức năng

TRỊNH XUÂN VIÊN Điều dưỡng trưởng
0001413/QNI-
CCHN

09/12/2013 SỞ Y TẾ QN
01/06/199
5

 7g00-17g00

Quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT – BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 
định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ sinh.

Cử nhân 
đại học

Điều dưỡng Biên chế  0904224119

Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh 
và thăm dò 
chức năng

TRƯƠNG MẠNH TUẤN Nhân viên
005054/QNI-
CCHN

18/07/2016 Sở Y Tế QN
01/04/201
5

  
Kỹ thuật viên chẩn đoán hình 
ảnh

Cử nhân 
đại học

Kỹ thuật viên
Hợp 
đồng

  

Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh 
và thăm dò 
chức năng

VŨ THỊ HẢI YẾN Nhân viên
0003166/QNI-
CCHN

31/12/2014 SỞ Y TẾ QN
01/02/201
1

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

 0936237888

Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh 
và thăm dò 

VŨ THỊ LAN HƯƠNG Nhân viên
0003143/QNI-
CCHN

31/12/2014 SỞ Y TẾ QN
01/10/201
1

 7g00-17g00
Chuyên khoa chẩn đoán hình 
ảnh

Bác sĩ 
CKI

Bác sĩ Biên chế  01653092396

Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh 
và thăm dò 
chức năng

VŨ THỊ THANH HÀ Nhân viên
006211/QNI-
CCHN

02/05/2018
sYT QUẢNG 
NINH

01/08/201
8

 7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Hộ sinh quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
đại học

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh 
và thăm dò 
chức năng

VŨ THỊ VY Nhân viên
0003144/QNI-
CCHN

31/12/2014 SỞ Y TẾ QN
01/09/200
3

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng Biên chế  01694238080

Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh 
và thăm dò 
chức năng

ĐIỆP THANH SƠN Nhân viên
0007793/QNI-
CCHN

31/07/2020
Sở Y tế Quảng 
Ninh

06/10/201
8

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Bác sĩ Bác sĩ
Hợp 
đồng

  

Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh 
và thăm dò 
chức năng

ĐINH NGỌC ANH Nhân viên
0003165/QNI-
CCHN

31/12/2014 SỞ Y TÉ QN
01/07/200
2

 7g00-17g00
Chẩn đoán hình ảnh(Xquang 
CT Scanner, MRI)

Trung 
cấp

Điều dưỡng Biên chế  0912913364

Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh 
và thăm dò 
chức năng

ĐỖ TRÍ HIẾU Nhân viên
005320/QNI-
CCHN

07/06/2017
Sở y tế Quảng 
Ninh

  7g00-17g00
Kỹ thuật viên chẩn đoán hình 
ảnh

Cử nhân 
cao đẳng

Kỹ thuật viên
Hợp 
đồng

  

Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh 
và thăm dò 
chức năng

ĐOÀN QUANG ĐẠT Nhân viên
0003176/QNI-
CCHN

31/12/2014 SỞ Y TẾ QN
01/06/201
3

 7g00-17g00
Chẩn đoán hình ảnh(Xquang 
CT Scanner, MRI)

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  



Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh 
và thăm dò 
chức năng

ĐOÀN THỊ LAN ANH Nhân viên
005477/QNI-
CCHN

16/02/2017
Sở y tế Quảng 
Ninh

25/10/201
6

 7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
đại học

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Dược NGUYỄN VĂN HÀ Nhân viên
1033/QNI-
SYT

20/11/2017
SỞ Y tế Quảng 
Ninh

16/07/202
1

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Răng - Hàm - 
Mặt

Dược sĩ 
Đại Học

Bác sĩ
Hợp 
đồng

  

Khoa Hồi sức 
tích cực - 
Chống độc- 
Thận nhân tạo

BÙI THỊ OANH Nhân viên
0001383/QNI-
CCHN

09/12/2013
Sở y tế quảng 
ninh

01/08/201
1

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

 01635711860

Khoa Hồi sức 
tích cực - 
Chống độc- 
Thận nhân tạo

BÙI THỊ THÚY Nhân viên
0001377/QNI-
CCHN

09/12/2013
sở y tế quảng 
ninh

01/01/201
1

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

 0934208248

Khoa Hồi sức 
tích cực - 
Chống độc- 
Thận nhân tạo

HÀ THỊ THẢO Nhân viên
0001375/QNI-
CCHN

09/12/2013 sở y tế qN
01/01/200
6

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

 0985244138

Khoa Hồi sức 
tích cực - 
Chống độc- 
Thận nhân tạo

LƯU THỊ HẠNH HOA Nhân viên
0003181/QNI-
CCHN

31/12/2014 SỞ Y TẾ QN
01/11/201
3

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Hồi sức 
tích cực - 
Chống độc- 
Thận nhân tạo

NGÔ MINH HIẾU Nhân viên
003205/QNI-
CCHN

28/08/2019
Sở Y tế Quảng 
Ninh

01/08/202
1

 7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

KHOA DƯỢC - 1 NHÂN SỰ

KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC - CHỐNG ĐỘC- THẬN NHÂN TẠO - 30 NHÂN SỰ



Khoa Hồi sức 
tích cực - 
Chống độc- 
Thận nhân tạo

NGUYỄN HIỀN PHƯƠNG Nhân viên
006332/QNI-
CCHN

20/08/2018
Sở y tế Quảng 
Ninh

01/08/202
1

 7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Hồi sức 
tích cực - 
Chống độc- 
Thận nhân tạo

NGUYỄN HOÀNGNAM Nhân viên
0007019/QNI-
CCHN

17/07/2019
SỞ Y TẾ 
QUẢNG NINH

01/09/201
7

  
Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Bác sĩ Bác sĩ Biên chế   

Khoa Hồi sức 
tích cực - 
Chống độc- 
Thận nhân tạo

NGUYỄN HỒNG NHUNG Nhân viên
006191/QNI-
CCHN

10/04/2018
SỞ Y TẾ 
QUẢNG NINH

   

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Hồi sức 
tích cực - 
Chống độc- 
Thận nhân tạo

NGUYỄN HỮU THÀNH Nhân viên
0004393/QNI-
CCHN

17/12/2015 Sở Y tế QN
01/11/201
5

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội

Bác sĩ 
CKI

Bác sĩ Biên chế   

Khoa Hồi sức 
tích cực - 
Chống độc- 
Thận nhân tạo

NGUYỄN THẾ LONG Nhân viên
0008229/QNI-
CCHN

30/03/2022
Sở y tế quảng 
Ninh

  7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội

Bác sĩ Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Hồi sức 
tích cực - 
Chống độc- 
Thận nhân tạo

NGUYỄN THỊ HÀ Phó khoa
0001370/QNI-
CCHN; QĐ 
2441/QĐ-SYT

09/12/2013 sở y tế qN
01/10/201
1

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội

Bác sĩ 
CKI

Bác sĩ Biên chế  01685458432

Khoa Hồi sức 
tích cực - 
Chống độc- 
Thận nhân tạo

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN Nhân viên
0001380/QNI-
CCHN

09/12/2013 sở y tế qN
01/12/201
1

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

 0947054142

Khoa Hồi sức 
tích cực - 
Chống độc- 
Thận nhân tạo

NGUYỄN THỊ MAI Nhân viên
0001381/QNI-
CCHN

09/12/2013 SỞ Y TẾ QN
01/10/201
1

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

 0989230389

Khoa Hồi sức 
tích cực - 
Chống độc- 
Thận nhân tạo

NGUYỄN THỊ MAI DUYÊN Nhân viên
005479/QNI-
CCHN

16/02/2017
Sở y tế Quảng 
Ninh

25/10/201
6

  

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Hồi sức 
tích cực - 
Chống độc- 
Thận nhân tạo

NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG Nhân viên
006198/QNI-
CCHN

10/04/2018
SỞ Y TẾ 
QUẢNG NINH

01/08/201
8

  

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  



Khoa Hồi sức 
tích cực - 
Chống độc- 
Thận nhân tạo

NGUYỄN VĂN PHÁI Nhân viên
0007926/QNI-
CCHN

22/05/2021
Sở y tế Quảng 
Ninh

22/09/201
9

 7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Hồi sức 
tích cực - 
Chống độc- 
Thận nhân tạo

PHẠM HỮU GIANG Nhân viên
0004858/QNI-
CCHN

06/05/2016 Sở Y tế QN
01/04/201
2

 7g00-17g00
Khám bệnh chữa bệnh chuyên 
khoa hồi sức cấp cứu

Bác sĩ Bác sĩ Biên chế   

Khoa Hồi sức 
tích cực - 
Chống độc- 
Thận nhân tạo

PHẠM THỊ KIM LƯƠNG Nhân viên
0001317/QNI-
CCHN

09/12/2013 sở y tế qN
01/11/199
2

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng Biên chế  0985698958

Khoa Hồi sức 
tích cực - 
Chống độc- 
Thận nhân tạo

PHẠM THU HỒNG Nhân viên
0003154/QNI-
CCHN

31/12/2014 SỞ Y TẾ QN
01/01/200
5

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Trung 
cấp

Điều dưỡng Biên chế  0982427718

Khoa Hồi sức 
tích cực - 
Chống độc- 
Thận nhân tạo

PHAN THỊ VÂN ANH Nhân viên
0003156/QNI-
CCHN

31/12/2014 SỞ Y TẾ QN
01/05/201
1

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Trung 
cấp

Điều dưỡng Biên chế  0936884584

Khoa Hồi sức 
tích cực - 
Chống độc- 
Thận nhân tạo

TÔ THỊ HẠNH Nhân viên
0003183/QNI-
CCHN

31/12/2014 SỞ Y TẾ QN
01/08/201
3

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Hồi sức 
tích cực - 
Chống độc- 
Thận nhân tạo

TRẦN THỊ HƯỜNG Nhân viên
0007627/QNI-
CCHN

19/10/2020
Sở y tế Quảng 
Ninh

  7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  



Khoa Hồi sức 
tích cực - 
Chống độc- 
Thận nhân tạo

TRẦN THỊ THÚY HUYỀN Điều dưỡng trưởng
0001418/QNI-
CCHN

09/12/2013 Sở Y Tế QN
01/11/201
0

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng Biên chế  0936963928

Khoa Hồi sức 
tích cực - 
Chống độc- 
Thận nhân tạo

VI VĂN QUÂN Nhân viên
0007984/QNI-
CCHN

22/06/2021
Sở Y tế Quảng 
Ninh

15/09/201
9

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội

Bác sĩ Bác sĩ
Hợp 
đồng

  

Khoa Hồi sức 
tích cực - 
Chống độc- 
Thận nhân tạo

VŨ THỊ HUYỀN TRANG Nhân viên
0001382/QNI-
CCHN

09/12/2013 Sở Y Tế QN
01/10/201
1

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

 0979179854

Khoa Hồi sức 
tích cực - 
Chống độc- 
Thận nhân tạo

VŨ THU HƯƠNG Nhân viên
005481/QNI-
CCHN

16/02/2017
Sở y tế Quảng 
Ninh

25/10/201
6

  

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Trung 
cấp

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Hồi sức 
tích cực - 
Chống độc- 
Thận nhân tạo

VŨ THU TRANG Nhân viên
005529/QNI-
CCHN

08/02/2017
Sở y tế Quảng 
Ninh

25/10/201
6

  

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Trung 
cấp

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Hồi sức 
tích cực - 
Chống độc- 
Thận nhân tạo

ĐẶNG THU HUYỀN Nhân viên
005430/QNI-
CCHN

07/02/2017 Sở y tế QN
24/08/201
7

  

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Trung 
cấp

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Hồi sức 
tích cực - 
Chống độc- 
Thận nhân tạo

ĐINH THỊ THÙY ANH Nhân viên
005411/QNi-
CCHN

10/01/2017
Sở y tế Quảng 
Ninh

25/09/201
6

  

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Hồi sức 
tích cực - 
Chống độc- 
Thận nhân tạo

ĐỖ HUY ĐÍNH Phó giám đốc
0003141/QNI-
CCHN

31/12/2014 SỞ Y TẾ QN
01/04/199
0

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Gây mê - Hồi sức

Bác sĩ 
CKII

Bác sĩ Biên chế  0912000155

Khoa Khám 
bệnh

BÙI THỊ KIM THỦY Nhân viên
0004865/QNI-
CCHN

05/06/2016
sỞ Y TẾ 
QUẢNG NINH

  7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Bác sĩ Bác sĩ
Hợp 
đồng

  

KHOA KHÁM BỆNH - 21 NHÂN SỰ



Khoa Khám 
bệnh

DIỆP THỊ PHƯƠNG THẢO Nhân viên
0001424/QNI-
CCHN

09/12/2013 SỞ Y TẾ QN
01/02/201
2

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

 01667197491

Khoa Khám 
bệnh

HOÀNG CHÂU LINH Nhân viên
006205/QNI-
CCHN

10/04/2018
SỞ Y TẾ 
QUẢNG NINH

  7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Khám 
bệnh

HOÀNG THỊ HOA Nhân viên
006238/QNI-
CCHN

25/07/2018
Sở Y tế Quảng 
Ninh

01/08/202
1

 7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Khám 
bệnh

LÝ PHƯƠNG THẢO Nhân viên
006412/QNI-
CCHN

28/01/2019
Sở y tế Quảng 
Ninh

01/08/202
1

 7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Khám 
bệnh

MẠC THỊ DUNG Nhân viên
0006351/HD-
CCHN

16/10/2017
SỞ Y TẾ HẢI 
DƯƠNG

  7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Trung 
cấp

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Khám 
bệnh

NGUYỄN HỒNG VIỆT Nhân viên
0001422/QNI-
CCHN

09/12/2013 SỞ Y TẾ QN
01/07/201
2

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

 0975545848

Khoa Khám 
bệnh

NGUYỄN THỊ GIANG Nhân viên
005050/QNI-
CCHN

18/07/2016 Sở Y Tế QN
01/04/201
6

 7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Khám 
bệnh

NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY Nhân viên
0001304/QNI-
CCHN

09/12/2013
sở y tế quảng 
ninh

01/12/202
0

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội

Bác sĩ Bác sĩ
Hợp 
đồng

 0912492353

Khoa Khám 
bệnh

NGUYỄN THỊ THÙY LINH Nhân viên
0008771/QNI-
CCHN

24/07/2023 Sở y tế qN
01/09/202
1

 7h:00- 16h:30
Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Bác sĩ Bác sĩ
Hợp 
đồng

  



Khoa Khám 
bệnh

NGUYỄN ĐÌNH NỨC Nhân viên
0006352/HD-
CCHN

16/10/2017
SỞ Y TẾ HẢI 
DƯƠNG

   

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Trung 
cấp

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Khám 
bệnh

PHẠM THỊ NGA Nhân viên
006066/QNI-
CCHN

31/10/2017
SỞ Y TẾ 
QUẢNG NINH

   

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Khám 
bệnh

PHẠM THỊ NHUNG Điều dưỡng trưởng
0001420/QNI-
CCHN

09/12/2013 SỞ Y TẾ QN
01/03/201
1

  

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
đại học

Điều dưỡng Biên chế  0983374784

Khoa Khám 
bệnh

TẠ KHẢI SƠN Nhân viên
006062/QNI-
CCHN

31/10/2017
SỞ Y TẾ 
QUẢNG NINH

   

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Trung 
cấp

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Khám 
bệnh

TÔ THU THẢO Nhân viên
0005978/QNI-
CCHN

08/02/2018
Sở y tế Quảng 
Ninh

  7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Khám 
bệnh

TRẦN THỊ BÍCH NGỌC Nhân viên
005051/QNI-
CCHN

18/07/2016 Sở Y Tế QN
01/04/201
6

 7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Khám 
bệnh

TRẦN THỊ HÀ Nhân viên
005478/QNI-
CCHN

16/02/2017
Sở y tế Quảng 
Ninh

25/10/201
6

 7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Khám 
bệnh

TRẦN THỊ THANH NHÃ Nhân viên
0001421/QNi-
CCHN

09/12/2013 SỞ Y TẾ QN
01/01/201
3

  

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

 01696216203



Khoa Khám 
bệnh

VŨ THỊ MÙI Nhân viên
0006728/QNI-
CCHN

16/08/2018
Sở y tế quảng 
ninh

  7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Bác sĩ Bác sĩ Biên chế   

Khoa Khám 
bệnh

VŨ TRỌNG TOÀN Nhân viên
006426/QNI-
CCHN

28/02/2019
Sở Y tế Quảng 
Ninh

01/08/202
1

 7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Khám 
bệnh

VŨ ĐỨC MINH Phó giám đốc
0001300/QNi-
CCHN

09/12/2013
Sở y tế quảng 
Ninh

  7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội

Thạc sĩ Bác sĩ Biên chế   

Khoa Kiểm 
soát nhiễm 
khuẩn

CAO THỊ HẢO Nhân viên
0001439/QNI-
CCHN

09/12/2013
sở y tế quảng 
ninh

01/12/200
2

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng Biên chế  0973490199

Khoa Kiểm 
soát nhiễm 
khuẩn

CHU HẢI DUY Nhân viên
0001414/QNI-
CCHN

09/12/2013
sở y tế quảng 
ninh

01/08/200
5

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
đại học

Điều dưỡng Biên chế  0913997888

Khoa Kiểm 
soát nhiễm 
khuẩn

LÊ THỊ THÙY Nhân viên
0003185/QNI-
CCHN

31/12/2014 SỞ Y TẾ QN
01/12/201
3

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
đại học

Điều dưỡng Biên chế  01697031887

Khoa Kiểm 
soát nhiễm 
khuẩn

NGUYỄN TOÀN THƯ Nhân viên
006226/QNI-
CCHN

29/05/2018
SỞ Y TẾ 
QUẢNG NINH

  7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Kiểm 
soát nhiễm 
khuẩn

VŨ THỊ VÂN TRANG Nhân viên
0001440/QNI-
CCHN

09/12/2013 sở y tế qN
01/09/200
3

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng Biên chế  01685211366

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN - 5 NHÂN SỰ

KHOA MẮT - 9 NHÂN SỰ



Khoa Mắt LÊ HỒNG VÂN Nhân viên
0006555/QNI-
CCHN

05/04/2018
SỞ Y TẾ 
QUẢNG NINH

  7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Bác sĩ Bác sĩ Biên chế   

Khoa Mắt LÊ NGỌC SƠN Nhân viên
0007510/QNI-
CCHN

30/06/2020
Sở Y tê Quảng 
Ninh

   
Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Bác sĩ Bác sĩ Biên chế   

Khoa Mắt NGUYỄN THỊ QUỲNH CHI Nhân viên
0001362/QNI-
CCHN

09/12/2013 sở y tế qN
01/09/200
3

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng Biên chế  0984836360

Khoa Mắt NGUYỄN THỊ TUYẾT Điều dưỡng trưởng
0001358/QNI-
CCHN

09/12/2013 sở y tế qN
01/08/199
5

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng Biên chế  0914993582

Khoa Mắt NGUYỄN THỊ YẾN Nhân viên
0001365/QNI-
CCHN

09/12/2013 sở y tế qN
01/05/200
8

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Mắt PHẠM THANH TÙNG Phụ trách khoa
005574/QNI-
CCHN

15/06/2023
Sở y tế Quảng 
Ninh

02/11/201
5

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Mắt

Bác sĩ 
CKI

Bác sĩ Biên chế   

Khoa Mắt PHẠM THỊ LUYẾN Nhân viên
0007755/QNi-
CCHN

25/01/2021
Sở Y tế Quảng 
Ninh

  7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Bác sĩ Bác sĩ
Hợp 
đồng

  

Khoa Mắt THÁI THỊ THU HIỀN Nhân viên
06005/QNI-
CCHN

25/08/2017
sở y té Quảng 
Ninh

28/10/201
6

  

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
đại học

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  



Khoa Mắt VŨ THỊ MAI LAN Nhân viên
0001364/QNI-
CCHN

09/12/2013 sở y tế qN
01/01/201
2

 17g30-20g30

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
đại học

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

 0936908701

Khoa Ngoại BÙI TRUNG HIẾU Nhân viên
0003925/QNI-
CCHN

15/10/2015
sở y tế quảng 
ninh

01/11/201
3

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Ngoại

Chuyên 
khoa 
định 
hướng

Bác sĩ Biên chế  0943667667

Khoa Ngoại CHU THỊ THANH HUYỀN Nhân viên
0001323/QNI-
CCHN

09/12/2013
sở y tế quảng 
ninh

01/06/199
3

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Trung 
cấp

Điều dưỡng Biên chế   

Khoa Ngoại CỐ HẢI CHIỀU Điều dưỡng trưởng
0001320/QNI-
CCHN

09/12/2013
sở y tế quảng 
ninh

01/04/199
4

 7g00-17g00
Kỹ thuật viên Gây mê - Hồi 
sức

Cử nhân 
đại học

Điều dưỡng Biên chế   

Khoa Ngoại HÀ THỊ HÀ Nhân viên
0001351/QNI-
CCHN

09/12/2013
Sở Y tế Quảng 
Ninh

01/05/201
1

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Ngoại HÀ THỊ TRANG Nhân viên
0003171/QNI-
CCHN

31/12/2014 SỞ Y TẾ QN
01/11/201
3

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Ngoại HOÀNG THỊ VÂN ANH Nhân viên
006196/QNI-
CCHN

10/04/2018
SỞ Y TẾ 
QUẢNG NINH

  7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Ngoại LÊ DIỄM PHƯƠNG Nhân viên
005300/QNI-
CCHN

12/05/2017
SỞ Y TẾ 
QUẢNG NINH

   

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng Biên chế   

KHOA NGOẠI - 23 NHÂN SỰ



Khoa Ngoại LEO VĂN SÁNG Nhân viên
0006507/QNI-
CCHN

14/03/2018
sở y tế quảng 
ninh

   

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Bác sĩ Bác sĩ
Hợp 
đồng

  

Khoa Ngoại LÝ VĂN BẰNG Nhân viên
0006516/QNI-
CCHN

26/03/2018
sở y tế quảng 
ninh

   

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Bác sĩ Bác sĩ
Hợp 
đồng

  

Khoa Ngoại NGÔ QUANG CHINH Nhân viên
0006634/QNI-
CCHN

23/05/2018
SỞ Y TẾ 
QUẢNG NINH

   
Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Bác sĩ Bác sĩ
Hợp 
đồng

  

Khoa Ngoại NGUYỄN MINH ĐỨC Nhân viên
0008230/QNI-
CCHN

31/03/2022
Sở Y tế Quảng 
Ninh

  7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Ngoại

Bác sĩ Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Ngoại NGUYỄN THỊ DƯƠNG Nhân viên
005302/QNI-
CCHN

12/05/2017
sở y tế Quảng 
Ninh

   
Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Ngoại NGUYỄN THỊ HUYỀN Nhân viên
0001419/QNI-
CCHN

09/12/2013 Sở Y Tế QN
01/01/200
5

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng Biên chế  01663931214

Khoa Ngoại NGUYỄN THỊ HUYỀN Nhân viên
004198/QNI-
CCHN

04/10/2016 Sở Y Tế QN
01/04/201
6

 7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
đại học

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Ngoại NGUYỄN THỊ NHUNG Nhân viên
0003170/QNI-
CCHN

31/12/2014 SỞ Y TẾ qN
01/08/201
3

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Ngoại PHẠM CÔNG ĐOÀN Phó khoa
0001316/QNI-
CCHN

09/12/2013 sở y tế QN
01/09/200
6

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Ngoại

Bác sĩ Bác sĩ Biên chế   



Khoa Ngoại PHẠM THỊ HOÀI THU Nhân viên
0001327/QNI-
CCHN

09/12/2013 Sở Y Tế QN
01/02/201
2

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Trung 
cấp

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Ngoại PHAN VĂN ĐỨC Nhân viên
005507/QNI-
CCHN

08/02/2017
Sở y té Quảng 
Ninh

01/11/201
5

  
Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Bác sĩ Bác sĩ
Hợp 
đồng

  

Khoa Ngoại TRƯƠNG HẢI YẾN Nhân viên
006152/QNI-
CCHN

06/02/2018
Sở y tế quảng 
ninh

   

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Ngoại VŨ THÁI BẢO Nhân viên
0008244/QNI-
CCHN

16/05/2022
SỞ Y tế quảng 
Ninh

  7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Ngoại

Bác sĩ Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Ngoại ĐẶNG HOA MAI Nhân viên
0001326/QNI-
CCHN

09/12/2013 Sở Y Tế QN
01/05/201
1

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Ngoại ĐỖ NGỌC LAN HƯƠNG Nhân viên
006045/QNI-
CCHN

09/10/2017
Sở y tế quảng 
ninh

   

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng Biên chế   

Khoa Ngoại ĐỖ VĂN ĐIỆP Nhân viên
0007800/QNI-
CCHN

18/03/2021
Sở Y Tế Quảng 
Ninh

01/12/201
9

  

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Bác sĩ Bác sĩ
Hợp 
đồng

  

Khoa Nhi BÙI THỊ HOA HỒNG Điều dưỡng trưởng
0001372/QNI-
CCHN

09/12/2013
Sở Y tế Quảng 
ninh

01/06/200
6

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
đại học

Điều dưỡng Biên chế  0985175567

KHOA NHI - 17 NHÂN SỰ



Khoa Nhi BÙI THỊ YẾN Nhân viên
0003197/QNI-
CCHN

31/12/2014
sở y tế quảng 
ninh

01/05/201
1

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
đại học

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Nhi DƯƠNG QUỲNH NHƯ Nhân viên
0001390/QNI-
CCHN

09/12/2013 Sở Y Tế QN
01/01/201
1

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng Biên chế   

Khoa Nhi HOÀNG HỒNG QUANG Nhân viên
0004394/QNI-
CCHN

17/12/2015 Sở Y tế QN
01/11/201
5

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Bác sĩ 
CKI

Bác sĩ Biên chế   

Khoa Nhi KHỔNG THỊ HƯƠNG Nhân viên
005476/QNI-
CCHN

16/02/2017
Sở y tế Quảng 
Ninh

25/10/201
6

 7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Nhi LÒ THỊ NHUNG Nhân viên
0006685/QNI-
CCHN

02/07/2018
SỞ Y TẾ 
QUẢNG NINH

   
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Bác sĩ Bác sĩ Biên chế   

Khoa Nhi NGUYỄN HỒNG NHUNG Nhân viên
0007276/QNI-
CCHN

17/01/2020
Sở Y tế Quảng 
Ninh

01/08/202
1

 7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Nhi NGUYỄN THỊ HẬU Nhân viên
005131/QNI-
CCHN

27/06/2016
sở y tế Quảng 
Ninh

25/10/201
6

  

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Nhi NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG Nhân viên
005318/QNI-
CCHN

07/06/2017
Sở y tế Quảng 
Ninh

25/10/201
6

 7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Trung 
cấp

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Nhi NGUYỄN THỊ LỰU Trưởng khoa
0001385/QNI-
CCHN; QĐ 
2439/QĐ-SYT

09/12/2013 sở y tế qN
01/05/201
2

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh Nội 
khoa, Nhi khoa

Bác sĩ 
CKI

Bác sĩ Biên chế   



Khoa Nhi NGUYỄN THỊ THỤC Nhân viên
0001392/QNI-
CCHN

09/12/2013 Sở Y Tế QN
01/02/200
6

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng Biên chế   

Khoa Nhi PHẠM VĂN CƯỜNG Nhân viên
005488/QNI-
CCHN

16/02/2017
Sở y tế Quảng 
Ninh

25/10/201
6

 7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Trung 
cấp

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Nhi PHÙNG NGUYỆT LÂM Nhân viên
0007791/QNI-
CCHN

18/03/2021
Sở y tế Quảng 
Ninh

10/09/201
9

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Bác sĩ Bác sĩ Biên chế   

Khoa Nhi TÔ THỊ LÂM Nhân viên
006460/QNI-
CCHN

09/07/2019
Sở y tế Quảng 
Ninh

01/08/202
1

 7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Nhi TRẦN THỊ THÚY Nhân viên
0001376/QNI-
CCHN

09/12/2013 Sở Y Tế QN
01/08/201
1

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng Biên chế  0973502816

Khoa Nhi TRƯƠNG NGỌC SANH Nhân viên
003207/QNI-
CCHN

22/12/2016
Sở y tế Quảng 
Ninh

01/08/201
3

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nhi

Bác sĩ Bác sĩ Biên chế   

Khoa Nhi VŨ THỊ THÙY DUNG Nhân viên
006473/QNI-
CCHN

27/08/2019
Sở Y tế Quảng 
Ninh

01/08/202
2

 7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Nội -lão 
khoa

Nhân viên       
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội

Bác sĩ Bác sĩ
Hợp 
đồng

  

Khoa Nội -lão 
khoa

HOÀNG THỊ BÍCH VÂN Nhân viên
000905/QNI-
CCHN

30/06/2015
SỞ Y TẾ 
QUẢNG NINH

   

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

KHOA NỘI -LÃO KHOA - 29 NHÂN SỰ



Khoa Nội -lão 
khoa

HOÀNG TIẾN DŨNG Nhân viên
0006938/QNI-
CCHN

10/05/2019
SỞ Y TÉ 
QUẢNG NINH

   
Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Bác sĩ Bác sĩ
Hợp 
đồng

  

Khoa Nội -lão 
khoa

KHỔNG THỊ THU PHƯƠNG Nhân viên
005480/QNI-
CCHN

16/02/2017
sở y tế Quảng 
Ninh

25/10/201
6

  

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Nội -lão 
khoa

LÊ THỊ THÙY LINH Nhân viên
0004392/QNI-
CCHN

17/12/2015 Sở Y Tế QN
01/03/201
4

  

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Nội -lão 
khoa

NGÔ HỒNG HẠNH Nhân viên
0007573/QNI-
CCHN

17/01/2020
sở y tế Quảng 
Ninh

   

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Nội -lão 
khoa

NGUYỄN NGỌC LIÊN Nhân viên
005412/QNI-
CCHN

10/01/2017
Sở y tế Quảng 
Ninh

25/10/201
6

 7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Trung 
cấp

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Nội -lão 
khoa

NGUYỄN NGỌC THÀNH Nhân viên
0003167/QNI-
CCHN

31/12/2014
sở y tế QUẢNG 
NINH

01/08/201
2

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội

Bác sĩ Bác sĩ Biên chế  0973582248

Khoa Nội -lão 
khoa

NGUYỄN THỊ HÀ TRANG Nhân viên
006124/QNI-
CCHN

04/01/2018
Sở y tế quảng 
ninh

   

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Nội -lão 
khoa

NGUYỄN THỊ HẰNG Nhân viên
0008474/QNI-
CCHN

07/12/2022
Sở Y tế Quảng 
Ninh

  7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội

Bác sĩ Bác sĩ
Hợp 
đồng

  

Khoa Nội -lão 
khoa

NGUYỄN THỊ KHÁNH HÒA Nhân viên
006264/QNI-
CCHN

28/06/2018
sở y tế quảng 
ninh

  7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Nội -lão 
khoa

NGUYỄN THỊ NGA Nhân viên
005325/QNI-
CCHN

18/07/2017
sở y tế quảng 
ninh

   

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  



Khoa Nội -lão 
khoa

NGUYỄN VĂN TÚ Nhân viên
0008469/QNI-
CCHN

28/11/2022 Sở Y tế QN
01/02/202
3

 7h:00-16h:30
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội

Bác sĩ Bác sĩ
Hợp 
đồng

  

Khoa Nội -lão 
khoa

NGUYỄN VĂN ĐẠI Trưởng khoa
000391/QNI-
CCHN; 
2348/QĐ-SYT

28/09/2012
Sở y tế Quảng 
Ninh

01/03/199
6

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội

Bác sĩ 
CKI

Bác sĩ Biên chế  0973983558

Khoa Nội -lão 
khoa

NÔNG THỊ HIỀN Nhân viên
0001305/QNI-
CCHN

09/12/2013 Sở Y Tế QN
01/01/200
5

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Trung 
cấp

Điều dưỡng Biên chế  01693679811

Khoa Nội -lão 
khoa

TÔ THỊ MINH TÂM Nhân viên
005049/QNI-
CCHN

18/07/2016 Sở Y Tế QN
01/04/201
6

  

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Nội -lão 
khoa

TÔ THỊ THẢO Nhân viên
006123/QNI-
CCHN

04/01/2018
Sở y tế quảng 
ninh

   

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Nội -lão 
khoa

TRẦN THỊ DIỆU THÚY Nhân viên
005048/QNI-
CCHN

18/07/2016 Sở Y Tế QN
01/04/201
6

 7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Nội -lão 
khoa

TRẦN THỊ HÀ Nhân viên
0001393/QNI-
CCHN

09/12/2013 sở y tế qN
01/05/201
2

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Trung 
cấp

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Nội -lão 
khoa

TRẦN THỊ HƯƠNG GIANG Điều dưỡng trưởng
0001308/QNI-
CCHN

09/12/2013 sở y tế qN
01/09/200
3

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Trung 
cấp

Điều dưỡng Biên chế  0936313577

Khoa Nội -lão 
khoa

TRẦN THỊ THANH THỦY Nhân viên
0008561/QNI-
CCHN

03/02/2023 Sở Y Tế QN
01/12/202
0

 7h:00- 16h:30
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội

Bác sĩ Bác sĩ
Hợp 
đồng

  



Khoa Nội -lão 
khoa

TRẦN VĂN TOÀN Nhân viên
0004395/QNI-
CCHN

17/12/2015 Sở Y Tế QN
01/11/201
5

  
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội

Bác sĩ Bác sĩ Biên chế   

Khoa Nội -lão 
khoa

TRỊNH THỊ MINH HIẾU Nhân viên
0007269/QNI-
CCHN

17/01/2020
Sở y tế Quảng 
Ninh

  7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Hộ sinh quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Nội -lão 
khoa

TRƯƠNG THỊ DIỆP Nhân viên
0001302/QNI-
CCHN; QĐ 
2445/QĐ-SYT

09/12/2013 Sở y tế qN
01/08/200
4

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội

Bác sĩ 
CKI

Bác sĩ Biên chế  0918672112

Khoa Nội -lão 
khoa

ĐÀM VĂN ÁNH Nhân viên
0003929/QNI-
CCHN

15/10/2015
sở y tế quảng 
ninh

01/04/201
2

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội

Bác sĩ Bác sĩ Biên chế  0988587115

Khoa Nội -lão 
khoa

ĐÀO THỊ MINH PHƯỢNG Nhân viên
0003168/QNI-
CCHN

31/12/2014 QUẢNG NINH
01/08/201
2

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội

Bác sĩ Bác sĩ Biên chế   

Khoa Nội -lão 
khoa

ĐÀO THỊ THANH THÚY Nhân viên
0001312/QNI-
CCHN

09/12/2013 Sở Y Tế QN
01/05/201
1

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Trung 
cấp

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

 0972688501

Khoa Nội -lão 
khoa

ĐỖ THỊ DUNG Nhân viên
0001314/QNI-
CCHN

09/12/2013 Sở Y Tế QN
01/01/201
2

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Trung 
cấp

Điều dưỡng Biên chế  01695621816

Khoa Nội -lão 
khoa

ĐỖ THỊ THU NGÂN Phó khoa
0001301/QNI-
CCHN

09/12/2013
sở y tế quảng 
ninh

01/04/200
2

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Nội

Bác sĩ 
CKI

Bác sĩ Biên chế  0985583289

Khoa Phẫu 
thuật, Gây mê 
hồi sức

CUNG THỊ TRƯỜNG Nhân viên
0003180/QNI-
CCHN

31/12/2014 SỞ Y TẾ QN
01/07/201
3

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Phẫu 
thuật, Gây mê 
hồi sức

HOÀNG THỊ NGÁT Nhân viên
0006636/QNI-
CCHN

31/05/2018
SỞ Y TẾ 
QUẢNG NINH

01/11/201
6

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Gây mê - Hồi sức

Bác sĩ Bác sĩ
Hợp 
đồng

  

KHOA PHẪU THUẬT, GÂY MÊ HỒI SỨC - 17 NHÂN SỰ



Khoa Phẫu 
thuật, Gây mê 
hồi sức

LÊ XUÂN TRƯỞNG Nhân viên
0003155/QNI-
CCHN

31/12/2014 SỞ Y TẾ QN
01/11/201
0

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng Biên chế  0984344538

Khoa Phẫu 
thuật, Gây mê 
hồi sức

LÊ ĐÌNH ĐẠI Nhân viên
0007530/QNI-
CCHN

17/07/2020
Sở Y tế Quảng 
Ninh

06/10/201
8

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Bác sĩ Bác sĩ
Hợp 
đồng

  

Khoa Phẫu 
thuật, Gây mê 
hồi sức

NGUYỄN HÀ TRÂM Nhân viên
0001374/QNI-
CCHN

09/12/2013 Sở Y Tế QN
01/06/200
6

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
đại học

Điều dưỡng Biên chế  0934363369

Khoa Phẫu 
thuật, Gây mê 
hồi sức

NGUYỄN QUANG DUY Điều dưỡng trưởng
0002417/QNI-
CCHN

09/12/2013 Sở Y Tế QN
01/10/201
1

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
đại học

Điều dưỡng Biên chế  0167470768

Khoa Phẫu 
thuật, Gây mê 
hồi sức

NGUYỄN QUỲNH ANH Nhân viên
006430/QNI-
CCHN

29/03/2019
Sở Y tế Quảng 
Ninh

  7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
đại học

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Phẫu 
thuật, Gây mê 
hồi sức

NGUYỄN THỊ ANH Nhân viên
06004/QNI-
CCHN

25/08/2017
SỞ Y TẾ 
QUẢNG NINH

   

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Phẫu 
thuật, Gây mê 
hồi sức

NGUYỄN VĂN HẠNH Nhân viên
0003917/QNI-
CCHN

15/10/2015 SỞ Y TẾ QN
01/03/201
4

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

 01642652222



Khoa Phẫu 
thuật, Gây mê 
hồi sức

NGUYỄN ĐÌNH LÃM Nhân viên
0001379/QNI-
CCHN

09/12/2013 Sở Y Tế QN
01/07/201
2

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

 0974741713

Khoa Phẫu 
thuật, Gây mê 
hồi sức

NGUYỄN ĐỨC MẠNH Nhân viên
005573/QNI-
CCHN

10/05/2017
Sở y tế Quảng 
nInh

01/10/201
5

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Gây mê - Hồi sức

Bác sĩ 
CKI

Bác sĩ
Hợp 
đồng

  

Khoa Phẫu 
thuật, Gây mê 
hồi sức

PHẠM QUỲNH HOA Nhân viên
005414/QNI-
CCHN

10/01/2017
Sở y tế Quảng 
Ninh

25/10/201
6

  

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
đại học

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Phẫu 
thuật, Gây mê 
hồi sức

TRẦN THỊ THÙY DUNG Nhân viên
006326/QNi-
CCHN

20/08/2018
Sở Y tế Quảng 
Ninh

01/08/202
1

  

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Phẫu 
thuật, Gây mê 
hồi sức

TRƯƠNG TRUNG ĐỨC Nhân viên
0007918/QNI-
CCHN

22/05/2021
Sở y tế Quảng 
Ninh

29/09/201
9

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Bác sĩ Bác sĩ
Hợp 
đồng

  

Khoa Phẫu 
thuật, Gây mê 
hồi sức

VŨ VIẾT NAM Nhân viên
005413/QNI-
CCHN

10/01/2017
Sở y tế Quảng 
Ninh

25/10/201
6

  

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
đại học

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Phẫu 
thuật, Gây mê 
hồi sức

ĐỖ NGỌC LÂM Trưởng khoa
0001969/QNI-
CCHN

09/12/2013 sở y tế qN
01/03/200
4

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Gây mê - Hồi sức

Bác sĩ Bác sĩ Biên chế  0913071978

Khoa Phẫu 
thuật, Gây mê 
hồi sức

ĐỖ THỊ LINH Nhân viên
004200/QNI-
CCHN

04/10/2016 Sở Y Tế QN
01/04/201
6

 7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
đại học

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Phụ sản HÀ VĂN TRUNG Nhân viên
0005728/QNI-
CCHN

13/09/2017
SỞ Y TẾ 
QUẢNG NINH

   
Khám bệnh, chữa bênh 
chuyên khoa Sản phụ khoa

Bác sĩ Bác sĩ Biên chế   

KHOA PHỤ SẢN - 17 NHÂN SỰ



Khoa Phụ sản NGUYỄN THỊ CHIÊN Nhân viên
006318/QNI-
CCHN

20/08/2018
SỞ Y TẾ 
QUẢNG NINH

  7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Phụ sản NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN Nhân viên
005431/QNI-
CCHN

07/02/2017
Sở y tế Quảng 
Ninh

25/10/201
6

 7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Trung 
cấp

Hộ sinh viên
Hợp 
đồng

  

Khoa Phụ sản NGUYỄN THỊ MINH HỒNG Nhân viên
0001336/QNI-
CCHN

09/12/2013 SỞ Y TẾ QN
01/01/200
8

 7g00-17g00

Quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT – BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 
định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ sinh.

Trung 
cấp

Hộ sinh viên Biên chế  0987585311

Khoa Phụ sản NGUYỄN THỊ QUYÊN Nhân viên
0001338/QNI-
CCHN

09/12/2013 SỞ Y TẾ QN
01/03/201
1

 7g00-17g00

Quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT – BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 
định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ sinh.

Cử nhân 
đại học

Hộ sinh viên
Hợp 
đồng

 01655854266

Khoa Phụ sản NGUYỄN THỊ QUỲNH Nhân viên
0001324/QNI-
CCHN

09/12/2013 Sở Y Tế QN
01/07/200
2

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
đại học

Điều dưỡng Biên chế   

Khoa Phụ sản NGUYỄN THỊ THU THẢO Nhân viên
005429/QNI-
CCHN

07/02/2017
Sở y tế Quảng 
Ninh

25/10/201
6

 7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Hộ sinh viên
Hợp 
đồng

  

Khoa Phụ sản NGUYỄN THỊ TIẾN Nhân viên
0001340/QNI-
CCHN

09/12/2013 SỞ Y TẾ QN
01/10/201
1

 7g00-17g00

Quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT – BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 
định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ sinh.

Trung 
cấp

Hộ sinh viên
Hợp 
đồng

 01674218248

Khoa Phụ sản NGUYỄN VĂN PHONG Phó giám đốc
0001330/QNI-
CCHN

09/12/2013 sở Y tế QN
01/12/198
7

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Sản-Phụ-KHHGĐ

Thạc sĩ Bác sĩ Biên chế  0913346709

Khoa Phụ sản PHẠM NGỌC THANH Nhân viên
0005828/QNI-
CCHN

10/11/2017
sỞ Y TẾ 
QUẢNG NINH

  7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Sản-Phụ-KHHGĐ

Bác sĩ 
CKI

Bác sĩ Biên chế   



Khoa Phụ sản PHẠM THỊ MINH THU Điều dưỡng trưởng
0003149/QNI-
CCHN

31/12/2014 SỞ Y TẾ QN
01/11/200
2

 7g00-17g00

Quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT – BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 
định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ sinh.

Cử nhân 
đại học

Hộ sinh viên Biên chế  01633385899

Khoa Phụ sản TẠ THỊ THOA Nhân viên
0001341/QNI-
CCHN

09/12/2103 SỞ Y TẾ QN
01/10/201
1

 7g00-17g00

Quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT – BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 
định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ sinh.

Cử nhân 
cao đẳng

Hộ sinh viên
Hợp 
đồng

 01685731345

Khoa Phụ sản TÔ THỊ HUỆ Nhân viên
0001334/QNI-
CCHN

09/12/2013 SỞ Y TẾ QN
01/07/201
0

 7g00-17g00

Quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT – BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 
định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ sinh.

Cử nhân 
cao đẳng

Hộ sinh viên Biên chế  01263356686

Khoa Phụ sản TRẦN THỊ MÙI Nhân viên
0003179/QNI-
CCHN

31/12/2014 SỞ Y TẾ QN
01/01/201
4

 7g00-17g00

Quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT – BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 
định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ sinh.

Cử nhân 
cao đẳng

Hộ sinh viên
Hợp 
đồng

  

Khoa Phụ sản TRẦN VĂN TRUNG Nhân viên
0007212/QNI-
CCHN

05/12/2019
Sở Y tế Quảng 
Ninh

  7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bênh 
chuyên khoa Sản phụ khoa

Bác sĩ 
CKI

Bác sĩ Biên chế   

Khoa Phụ sản TRƯƠNG THÚY HÒA Nhân viên
0003178/QNI-
CCHN

31/12/2014 SỞ Y TẾ QN
01/08/201
2

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bênh 
chuyên khoa Sản phụ khoa

Bác sĩ 
CKI

Bác sĩ Biên chế   

Khoa Phụ sản TỪ THỊ ĐÀO Phó khoa
0001337/QNI-
CCHN

09/12/2013 sở y tế QN
01/04/201
3

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa hệ Sản - Nhi

Bác sĩ Bác sĩ Biên chế  0989813886

Khoa Răng- 
Hàm- Mặt

BÙI THỊ THU HÀ Nhân viên
0008780/QNI-
CCHN

24/07/2023 Sở y tế QN
01/09/202
1

 7h:00- 16h:30
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Răng - Hàm - 
Mặt

Bác sĩ Bác sĩ
Hợp 
đồng

  

Khoa Răng- 
Hàm- Mặt

CAO PHƯƠNG LOAN Điều dưỡng trưởng
0001335/QNI-
CCHN

09/12/2013
sở y tế quảng 
ninh

01/07/201
0

 7g00-17g00

Quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT – BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 
định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ sinh.

Cử nhân 
đại học

Điều dưỡng Biên chế  0988345286

Khoa Răng- 
Hàm- Mặt

LÊ THỊ LIÊN Nhân viên
0001361/QNI-
CCHN

09/12/2013 Sở Y Tế QN
01/11/201
0

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng Biên chế  0974863398

KHOA RĂNG- HÀM- MẶT - 8 NHÂN SỰ



Khoa Răng- 
Hàm- Mặt

LƯU THỊ DUYÊN Nhân viên
000305/QNI-
CCHN

06/08/2012
SỞ Y TẾ 
QUẢNG NINH

  7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Răng- 
Hàm- Mặt

NGUYỄN NGỌC CHÂM TRÂM Nhân viên
005526/QNI-
CCHN

08/02/2017
Sở y tế Quảng 
Ninh

25/10/201
6

  

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Răng- 
Hàm- Mặt

NGUYỄN THỊ HẰNG Nhân viên
0005971/QNI-
CCHN

02/02/2018
SỞ Y TẾ 
QUẢNG NINH

  7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Răng - Hàm - 
Mặt

Bác sĩ 
CKI

Bác sĩ Biên chế   

Khoa Răng- 
Hàm- Mặt

NGUYỄN VĂN SÁU Nhân viên
041490/BYT-
CCHN

05/12/2019 Bộ Y tế
10/03/202
3

 7h:30- 16h:30
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Răng - Hàm - 
Mặt

Bác sĩ Bác sĩ
Hợp 
đồng

  

Khoa Răng- 
Hàm- Mặt

VŨ THỊ NINH Nhân viên
000641/QNI-
CCHN

12/06/2013
Sở y tế Quảng 
NInh

   Chuyên khoa Răng Hàm Mặt
Cử nhân 
đại học

Điều dưỡng Biên chế   

Khoa Tai- Mũi- 
Họng

HÀ THỊ DUYỆT Nhân viên
0007021/QNI-
CCHN; 93/QĐ-
SYT

17/07/2019
SỞ Y TẾ 
QUẢNG NINH

  7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Bác sĩ Bác sĩ Biên chế   

Khoa Tai- Mũi- 
Họng

LÊ THỊ DIỄM HẰNG Nhân viên
005136/QNI-
CCHN

26/07/2016
Sở y tế Quảng 
Ninh

25/09/201
6

 7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
đại học

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Tai- Mũi- 
Họng

LÊ THỊ HOÀI THU Nhân viên
006071/QNI-
CCHN

30/11/2017
SỞ Y TẾ 
QUẢNG NINH

  7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Tai- Mũi- 
Họng

LƯƠNG THỊ XUÂN Nhân viên
0007769/QNI-
CCHN

25/01/2021
Sở y tế Quảng 
Ninh

01/08/202
1

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Tai- Mũi- 
Họng

LÝ VĂN NGỌT Nhân viên
0003188/QNI-
CCHN

31/12/2014 QUẢNG NINH
01/07/201
2

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai Mũi Họng

Bác sĩ 
CKI

Bác sĩ Biên chế   

KHOA TAI- MŨI- HỌNG - 12 NHÂN SỰ



Khoa Tai- Mũi- 
Họng

NGUYỄN QUỐC THÀNH Nhân viên
006194/QNI-
CCHN

10/04/2018
SỞ Y TẾ 
QUẢNG NINH

  7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Tai- Mũi- 
Họng

NGUYỄN THANH HUYỀN Nhân viên
0001367/QNI-
CCHN

09/12/2013 SỞ Y TẾ QN
01/08/200
8

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Tai- Mũi- 
Họng

NGUYỄN THỊ THU HÀ Nhân viên
005307/QNI-
CCHN

12/05/2017
Sở y tế Quảng 
Ninh

25/09/201
6

 7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Tai- Mũi- 
Họng

NGUYỄN ĐÌNH HÙNG Nhân viên
0005839/QNI-
CCHN

19/12/2017
SỞ Y TẾ 
QUẢNG NINH

  7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai Mũi Họng

Bác sĩ Bác sĩ Biên chế   

Khoa Tai- Mũi- 
Họng

PHẠM THỊ HỒNG HẠNH Nhân viên
006050/QNI-
CCHN

09/10/2017
SỞ Y TẾ 
QUẢNG NINH

  7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Tai- Mũi- 
Họng

VŨ HỒNG QUÂN Trưởng khoa
0001354/QNI-
CCHN

09/12/2013
sở y tế quảng 
ninh

01/07/200
2

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Tai Mũi Họng

Bác sĩ 
CKI

Bác sĩ Biên chế  0915789328

Khoa Tai- Mũi- 
Họng

ĐẶNG THỊ DUNG Điều dưỡng trưởng
0001348/QNI-
CCHN

09/12/2013 Sở Y Tế QN
01/01/200
5

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
đại học

Điều dưỡng Biên chế   

Khoa Xét 
nghiệm

BÙI THỊ HỢP Nhân viên
0003506/QNI-
CCHN

31/12/2014
sở y tế quảng 
ninh

01/01/200
1

 7g00-17g00 Kỹ thuật viên xét nghiệm
Cử nhân 
đại học

Kỹ thuật viên Biên chế  0988425914

Khoa Xét 
nghiệm

BÙI THỊ KIM BÍCH Phụ trách khoa
0003086/QNI-
CCHN; 
280/QĐ-SYT

27/04/2015 Sở Y Tế QN
01/07/201
6

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh nội 
khoa không làm thủ thuật 
chuyên khoa

Bác sĩ Bác sĩ Biên chế   

Khoa Xét 
nghiệm

DƯƠNG ĐỨC TÙNG Nhân viên
0006738/QNI-
CCHN

22/08/2018
SỞ Y TẾ 
QUẢNG NINH

  7g00-17g00 Kỹ thuật viên xét nghiệm
Cử nhân 
đại học

Kỹ thuật viên
Hợp 
đồng

  

KHOA XÉT NGHIỆM - 16 NHÂN SỰ



Khoa Xét 
nghiệm

LÊ THỊ CHIÊN Nhân viên
0006785/QNI-
CCHN

30/10/2018
Sở y tế Quảng 
Ninh

   
Chuyên khoa xét nghiệm 
Huyết học

Bác sĩ Bác sĩ
Hợp 
đồng

  

Khoa Xét 
nghiệm

LÊ THỊ HẢI HÀ Nhân viên
0007733/QNI-
CCHN

06/01/2021
Sở Y Tế Quảng 
Ninh

01/08/201
8

 7g00-17g00 Kỹ thuật viên xét nghiệm
Cử nhân 
đại học

Kỹ thuật viên
Hợp 
đồng

  

Khoa Xét 
nghiệm

NGUYỄN DUY HÀ Điều dưỡng trưởng
0003160/QNI-
CCHN

31/12/2014 SỞ Y TẾ QN
01/01/200
5

 7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
đại học

Điều dưỡng Biên chế  0989325486

Khoa Xét 
nghiệm

NGUYỄN MAI LINH Nhân viên
0006684/QNI-
CCHN

02/07/2018 Sở y tế qN
23/02/202
3

 7h:00-16h:30 Chuyên khoa xét nghiệm Bác sĩ Bác sĩ
Hợp 
đồng

  

Khoa Xét 
nghiệm

NGUYỄN THỊ HẬU Nhân viên
0007902/QNI-
CCHN

05/05/2021
Sở Y tế Quảng 
Ninh

29/09/201
9

 7g00-17g00 Kỹ thuật viên xét nghiệm Bác sĩ Bác sĩ
Hợp 
đồng

  

Khoa Xét 
nghiệm

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG Nhân viên
004176/QNI-
CCHN

04/10/2016
SỞ Y TẾ 
QUẢNG NINH

  7g00-17g00 Kỹ thuật viên xét nghiệm
Cử nhân 
đại học

Kỹ thuật viên Biên chế   

Khoa Xét 
nghiệm

NGUYỄN THỊ TIÊN Nhân viên
0008729/QNI-
CCHN

15/06/2023 Sở y tế qN
01/11/202
1

 7h:30- 16h:30
Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Bác sĩ Bác sĩ
Hợp 
đồng

  

Khoa Xét 
nghiệm

NGUYỄN THU HUYỀN Nhân viên
0003175/QNI-
CCHN

31/12/2014 sở y tế qN
01/03/201
3

 7g00-17g00 Kỹ thuật viên xét nghiệm
Cử nhân 
cao đẳng

Kỹ thuật viên
Hợp 
đồng

  

Khoa Xét 
nghiệm

TRẦN THỊ PHÚ Nhân viên
0003158/QNI-
CCHN

31/12/2014 SỞ Y QNTẾ
01/10/197
5

 7g00-17g00 Kỹ thuật viên xét nghiệm
Trung 
cấp

Kỹ thuật viên Biên chế  01263433257

Khoa Xét 
nghiệm

TRẦN VĂN PHỒN Nhân viên
0003164/QNi-
CCHN

31/01/2002 SỞ Y TẾ QN
01/02/198
2

 7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Trung 
cấp

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

 0915310473

Khoa Xét 
nghiệm

TRỊNH THỊ THỦY Nhân viên
0005988/QNI-
CCHN

03/01/2018
Sở y tế Quảng 
Ninh

  7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Kỹ thuật viên
Hợp 
đồng

  

Khoa Xét 
nghiệm

VŨ THỊ QUYÊN Nhân viên 007119 23/01/2019
Sở Y tế Bắc 
Giang

15/06/202
0

 7g00-17g00 Chuyên khoa xét nghiệm
Cử nhân 
đại học

Kỹ thuật viên
Hợp 
đồng

  

Khoa Xét 
nghiệm

ĐINH THỊ THU CÚC Nhân viên
0003505/QNI-
CCHN

31/12/2014 SỞ Y TẾ QN
01/08/200
8

 7g00-17g00 Kỹ thuật viên xét nghiệm
Cử nhân 
đại học

Kỹ thuật viên Biên chế  01228293587

KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN- PHỤC HỒI CHỨC NĂNG  - 25 NHÂN SỰ



Khoa Y học cổ 
truyền- Phục 
hồi chức năng

HOÀNG HẢI HIỀN Nhân viên
0008325/QNI-
CCHN

28/07/2022
Sở Y tế Quảng 
Ninh

  7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
đại học

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Y học cổ 
truyền- Phục 
hồi chức năng

HOÀNG THANH THẢO Nhân viên
0008276/QNI-
CCHN

08/06/2022
Sở Y tế Quảng 
Ninh

  7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 
học cổ truyền

Bác sĩ Bác sĩ
Hợp 
đồng

  

Khoa Y học cổ 
truyền- Phục 
hồi chức năng

LÊ ANH TUẤN Nhân viên
006431/QNI-
CCHN

29/03/2019
sỞ Y TẾ 
QUẢNG NINH

  7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 
học cổ truyền

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Y học cổ 
truyền- Phục 
hồi chức năng

LÊ TRỌNG THƯ Nhân viên
0003195/QNI-
CCHN

31/12/2014 SỞ Y TẾ QN
01/06/201
3

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Y học cổ 
truyền- Phục 
hồi chức năng

LƯU PHÚC ĐỨC Nhân viên
005575/QNI-
CCHN;QĐ 
104/QĐ-SYT

10/05/2017
Sở y tế Quảng 
Ninh

01/11/201
5

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 
học cổ truyền

Bác sĩ Bác sĩ Biên chế   

Khoa Y học cổ 
truyền- Phục 
hồi chức năng

NGHIÊM VĂN CẦU Nhân viên
0005840/QNI-
CCHN;QĐ 
200/QĐ-SYT

19/12/2017
SỞ Y TẾ 
QUẢNG NINH

  7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 
học cổ truyền

Bác sĩ Bác sĩ Biên chế   

Khoa Y học cổ 
truyền- Phục 
hồi chức năng

NGÔ XUÂN HUY Nhân viên
0001406/QNi-
CCHN

09/12/2013 sở y tế qN
01/08/201
0

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Y học cổ 
truyền- Phục 
hồi chức năng

NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG Nhân viên
000179/QNI-
CCHN;QĐ 
1155/QĐ-SYT

11/06/2012
SỞ Y TẾ 
QUẢNG NINH

  7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Răng - Hàm - 
Mặt

Bác sĩ 
CKI

Bác sĩ
Hợp 
đồng

  

Khoa Y học cổ 
truyền- Phục 
hồi chức năng

NGUYỄN THỊ NHUNG Nhân viên
0003145/QNI-
CCHN

31/12/2014 SỞ Y TẾ QN
01/08/200
8

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng Biên chế  0974023037



Khoa Y học cổ 
truyền- Phục 
hồi chức năng

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH Điều dưỡng trưởng
0001404/QNI-
CCHN

09/12/2013 sở y tế qN
01/09/200
3

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
đại học

Điều dưỡng Biên chế  0976289688

Khoa Y học cổ 
truyền- Phục 
hồi chức năng

NGUYỄN THỊ THU HẰNG Nhân viên
0001403/QNI-
CCHN

09/12/2013 SỞ Y TẾ QN
01/07/200
2

 7g00-17g00
Kỹ thuật viên Phục hồi chức 
năng - Vật lý trị liệu

Trung 
cấp

Kỹ thuật viên Biên chế   

Khoa Y học cổ 
truyền- Phục 
hồi chức năng

NGUYỄN THỊ VÂN Nhân viên
0003186/QNI-
CCHN

31/12/2014 SỞ Y TẾ QN
01/07/201
3

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
đại học

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Y học cổ 
truyền- Phục 
hồi chức năng

NGUYỄN VĂN TÙNG Nhân viên
0001415/QNI-
CCHN

09/12/2013 SỞ Y TẾ QN
01/11/200
9

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Trung 
cấp

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

 0977503113

Khoa Y học cổ 
truyền- Phục 
hồi chức năng

PHẠM THỊ DUNG Nhân viên
0001407/QNI-
CCHN

09/12/2013 sở y tế qN
01/07/200
8

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Y học cổ 
truyền- Phục 
hồi chức năng

PHẠM THÚY LIÊN Nhân viên
0003923/QNI-
CCHN

15/10/2015 SỞ Y TẾ QN
01/11/200
6

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 
học cổ truyền

Bác sĩ 
CKI

Bác sĩ Biên chế  0914841117

Khoa Y học cổ 
truyền- Phục 
hồi chức năng

PHẠM VĂN GIANG Nhân viên
0005925/QNI-
CCHN

12/01/2018 SỞ Y TẾ QN
01/12/201
2

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa phục hồi chức 
năng

Chuyên 
khoa 
định 
hướng

Bác sĩ Biên chế   

Khoa Y học cổ 
truyền- Phục 
hồi chức năng

TÔ XUÂN TRƯỜNG Nhân viên
006484/QNI-
CCHN

10/09/2019
SỞ Y tế Quảng 
Ninh

01/08/202
1

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Y học cổ 
truyền- Phục 
hồi chức năng

TRẦN THỊ YẾN Nhân viên
0003924/QNI-
CCHN; QĐ 
2440/QĐ-SYT

15/10/2015 SỞ Y TẾ QN
01/06/200
8

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 
học cổ truyền

Bác sĩ 
CKI

Bác sĩ Biên chế  01644354495



Khoa Y học cổ 
truyền- Phục 
hồi chức năng

TRẦN ĐỨC VIỆT Nhân viên
0003194/QNI-
CCHN

31/12/2014 SỞ Y TẾ QN
01/06/201
3

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Y học cổ 
truyền- Phục 
hồi chức năng

TRIỆU GIANG NAM Nhân viên
0006940/QNI-
CCHN

10/05/2019
Sở y tế Quảng 
Ninh

01/08/201
3

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa

Bác sĩ 
CKI

Bác sĩ Biên chế   

Khoa Y học cổ 
truyền- Phục 
hồi chức năng

TRƯƠNG QUANG ĐÔNG Nhân viên
0003922/QNI-
CCHN; QĐ 
103/QĐ-SYT

15/10/2015 SỞ Y TẾ QN
01/07/200
2

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y 
học cổ truyền

Bác sĩ 
CKI

Bác sĩ Biên chế  0912715010

Khoa Y học cổ 
truyền- Phục 
hồi chức năng

TY MINH HIẾU Nhân viên
0007020/QNI-
CCHN

17/07/2019
SỞ Y TẾ 
QUẢNG NINH

  7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Khoa Y học cổ 
truyền- Phục 
hồi chức năng

TY THỊ HOÀN Trưởng khoa
0001396/QNI-
CCHN

09/12/2013 sở y tế qN
01/11/199
6

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa phục hồi chức 
năng

Thạc sĩ Bác sĩ Biên chế  0912379575

Khoa Y học cổ 
truyền- Phục 
hồi chức năng

VŨ THỊ THÀNH Nhân viên
0001402/QNI-
CCHN

09/12/2013 SỞ Y TẾ QN
01/05/199
3

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng Biên chế   

Khoa Y học cổ 
truyền- Phục 
hồi chức năng

ĐỖ THỊ THU HOÀI Nhân viên
0001405/QNI-
CCHN

09/12/2013 sở y tế qN
01/08/200
8

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
đại học

Điều dưỡng Biên chế   

Phòng Quản lý 
chất lượng

LÊ THỊ CHINH Nhân viên
0001434/QNI-
CCHN

09/12/2013 sở y tế qN
01/04/201
1

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
đại học

Điều dưỡng Biên chế  0904121201

Phòng Quản lý 
chất lượng

VŨ MẠNH CƯỜNG Trưởng phòng
000180/QNI-
CCHN

11/06/2012
Sở y tế quảng 
ninh

01/02/199
6

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh 
chuyên khoa Răng - Hàm - 
Mặt

Bác sĩ 
CKI

Bác sĩ Biên chế   

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG - 2 NHÂN SỰ

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP - 4 NHÂN SỰ



Phòng kế 
hoạch tổng 
hợp

NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN Phó khoa
0001343/QNI-
CCHN; QĐ 
2437/QĐ-SYT

09/12/2013 sở y tế qN
01/02/201
2

 7g00-17g00
Khám bệnh, chữa bệnh đa 
khoa hệ Nội

Bác sĩ 
CKI

Bác sĩ Biên chế  01642552448

Phòng kế 
hoạch tổng 
hợp

NGUYỄN THU HUYỀN Nhân viên
0001432/QNI-
CCHN

09/12/2013 sở y tế qN
01/06/200
6

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng Biên chế  01698089488

Phòng kế 
hoạch tổng 
hợp

ĐOÀN THỊ DIỆU HUYỀN Nhân viên
0001395/QNi-
CCHN

09/12/2013 Sở Y Tế QN
01/02/201
0

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Trung 
cấp

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Phòng kế 
hoạch tổng 
hợp

ĐỚI THÚY PHƯỢNG Nhân viên
0001352/QNI-
CCHN

09/12/2013 Sở Y Tế QN
01/08/201
1

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Phòng Điều 
dưỡng

NGÔ NGỌC ANH Nhân viên
005527/QNI-
CCHN

08/02/2017
Sở y tế quảng 
ninh

  7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Phòng Điều 
dưỡng

PHẠM THỊ HUYỀN Nhân viên
0003162/QNI-
CCHN

31/12/2014 SỞ Y TẾ Q N
01/08/200
8

 7g00-17g00

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
cao đẳng

Điều dưỡng Biên chế  0947101999

Phòng Điều 
dưỡng

PHẠM THỊ THANH HƯƠNG Nhân viên
0004390/QNI-
CCHN

17/12/2015 Sở Y Tế QN
01/11/201
1

  

Thực hiện theo chức năng 
nhiệm vụ của Điều dưỡng quy 
định tại Thông tư liên tịch số 
26/2015/TTLT-BYT-BNV 
ngày 07/10/2015.

Cử nhân 
đại học

Điều dưỡng
Hợp 
đồng

  

Phòng Điều 
dưỡng

TRÂN THỊ MINH CẨM Điều dưỡng trưởng
0001333/QNi-
CCHN

09/12/2013 SỞ Y TẾ QN
01/08/200
5

 7g00-17g00

Quy định tại Thông tư số 
12/2011/TT – BYT ngày 
15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 
định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 
ngạch viên chức hộ sinh.

Cử nhân 
đại học

Điều dưỡng Biên chế  0984739140

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG - 5 NHÂN SỰ



Phòng Điều 
dưỡng

VŨ THỊ LAN HƯƠNG Phó phòng
0001438/QNI-
CCHN

09/12/2013 sở y tế qN
01/07/200
2

 7g00-17g00

Quy định tại Quyết định số 
41/2005/QĐ – BNV ngày 
22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc ban hành tiêu 
chuẩn nghiệp vụ các ngạch 
viên chức y tế điều dưỡng.

Cử nhân 
đại học

Điều dưỡng Biên chế  0979066563


